DANH SÁCH NỘP QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI PHƯỜNG TÍCH
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(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày      /12/2025)
	STT
	Đơn vị
	Số tiền
	Ngày nộp

	1
	Trường Tiểu học Tân Lập
	1.802.000
	27/10/2025

	2
	Tổ dân phố 13
	900.000
	27/10/2025

	3
	Tổ dân phố Trung Thành 1
	550.000
	27/10/2025

	4
	Trường THCS Tân Lập
	1.650.000
	27/10/2025

	5
	Trường THCS Tân Thành
	1.855.000
	28/10/2025

	6
	Trường THCS Tích Lương
	1.282.000
	28/10/2025

	7
	Tổ dân phố 4
	7.400.000
	28/10/2025

	8
	Trường Mầm non 1/5
	1.269.000
	29/10/2025

	9
	Trường Mầm non Hoa Hồng
	1.855.000
	29/10/2025

	10
	Trường THCS Phú Xá
	2.246.000
	29/10/2025

	11
	Trường Mầm non Hoa Mai
	1.166.000
	29/10/2025

	12
	Trường Tiểu học Tân Thành 2
	954.000
	29/10/2025

	13
	Trường Mầm non Hoa Sen
	835.000
	30/10/2025

	14
	Tổ dân phố Trung Thành 15
	630.000
	30/10/2025

	15
	Trường Tiểu Học Độc Lập
	1.706.000
	28/10/2025

	16
	Tổ dân phố Trung Thành 8
	500.000
	29/10/2025

	17
	Trường Mầm Non Hương Sen
	1.481.000
	31/10/2025

	18
	Tổ dân phố Tân Lập 10
	1.700.000
	28/10/2025

	19
	Tổ dân phố Phú Xá 10
	470.000
	28/10/2025

	20
	Tổ dân phố Trung Thành 4
	1.030.000
	28/10/2025

	21
	Tổ dân phố Trung Thành 12
	820.000
	28/10/2025

	22
	Tổ dân phố Phú Xá 2
	370.000
	28/10/2025

	23
	Tổ dân phố Tân Thành 4
	2.110.000
	29/10/2025

	24
	Tổ dân phố Tân Thành 3
	1.570.000
	29/10/2025

	25
	Tổ dân phố Trung Thành 5
	290.000
	29/10/2025

	26
	Tổ dân phố Trung Thành 3
	470.000
	29/10/2025

	27
	Tổ dân phố Phú Xá 1
	320.000
	29/10/2025

	28
	Tổ dân phố 3
	510.000
	30/10/2025

	29
	Tổ dân phố Trung Thành 11
	500.000
	30/10/2025

	30
	Tổ dân phố Trung Thành 2
	640.000
	30/10/2025

	31
	Tổ dân phố 15
	870.000
	03/11/2025

	32
	Tổ dân phố 10
	640.000
	03/11/2025

	33
	Tổ dân phố 8
	730.000
	03/11/2025

	34
	Tổ dân phố Phú Xá 8
	620.000
	03/11/2025

	35
	Tổ dân phố Phú Xá 4
	1.080.000
	03/11/2025

	36
	Trường Mầm non Độc Lập
	1.325.000
	03/11/2025

	37
	Trường Tiểu học Trung Thành
	1.590.000
	03/11/2025

	38
	Trường THCS Độc Lập
	1.961.000
	03/11/2025

	39
	Tổ dân phố 2
	930.000
	03/11/2025

	40
	Trường Mầm non Baby Shark
	130.000
	04/11/2025

	41
	Trung tâm phục vụ Hành chính công
	318.000
	04/11/2025

	42
	Tổ dân phố Phú Xá 6
	930.000
	04/11/2025

	43
	Tổ dân phố Trung Thành 9
	800.000
	04/11/2025

	44
	Tổ dân phố Tân Lập 4
	3.090.000
	04/11/2025

	45
	Tổ dân phố 9
	1.150.000
	04/11/2025

	46
	Tổ dân phố Tân Thành 6
	1.960.000
	04/11/2025

	47
	Tổ dân phố Trung Thành 10
	220.000
	04/11/2025

	48
	Phòng Văn hóa Xã hội
	636.000
	05/11/2025

	49
	Tổ dân phố Phú Xá 9
	510.000
	05/11/2025

	50
	Tổ dân phố Phú Xá 7
	720.000
	05/11/2025

	51
	Tổ dân phố Trung Thành 14
	240.000
	05/11/2025

	52
	Tổ dân phố Tân Lập 8
	1.120.000
	05/11/2025

	53
	Tổ dân phố 5
	1.510.000
	05/11/2025

	54
	Trường Tiểu học Tích Lương 1
	1.696.000
	05/11/2025

	55
	Tổ dân phố 7
	940.000
	05/11/2025

	56
	Doanh nghiệp Thái Hà
	1.800.000
	05/11/2025

	57
	Tổ dân phố Tân Lập 7
	2.140.000
	06/11/2025

	58
	Tổ dân phố 12
	1.160.000
	06/11/2025

	59
	Tổ dân phố Tân Thành 7
	1.530.000
	07/11/2025

	60
	Tổ dân phố Tân Thành 2
	1.750.000
	07/11/2025

	61
	Tổ dân phố Trung Thành 13
	520.000
	07/11/2025

	62
	Tổ dân phố Tân Thành 1
	960.000
	07/11/2025

	63
	Tổ dân phố Tân Lập 9
	1.310.000
	07/11/2025

	64
	Tổ dân phố Tân Lập 2
	1.270.000
	10/11/2025

	65
	Công ty SX bánh ngọt Ánh Dương
	670.000
	10/11/2025

	66
	Tổ dân phố Phú Xá 12
	650.000
	10/11/2025

	67
	Trường Mầm non 19/5
	1.617.000
	10/11/2025

	68
	Tổ dân phố Phú Xá 11
	930.000
	12/11/2025

	69
	Trường Mầm non Tân Thành
	1.537.000
	12/11/2025

	70
	Trường Tiểu học Tân Thành
	1.113.000
	12/11/2025

	71
	Văn phòng HĐND và UBND
	1.120.000
	12/11/2025

	72
	Trung tâm Dịch vụ tổng hợp
	352.000
	12/11/2025

	73
	Trường Mầm non Tích Lương
	1.322.000
	12/11/2025

	74
	Tổ dân phố Tân Lập 12
	970.000
	12/11/2025

	75
	Tổ dân phố Tân Lập 11
	810.000
	12/11/2025

	76
	Ủy ban MTTQ
	583.000
	12/11/2025

	77
	Tổ dân phố 11
	1.220.000
	12/11/2025

	78
	Tổ dân phố Phú Xá 13
	740.000
	13/11/2025

	79
	Tổ dân phố 6
	1.400.000
	13/11/2025

	80
	Tổ dân phố Trung Thành 7
	500.000
	14/11/2025

	81
	Tổ dân phố Tân Thành 5
	1.360.000
	14/11/2025

	82
	Tổ dân phố Phú Xá 5
	530.000
	17/11/2025

	83
	Tổ dân phố Tân Lập 5
	1.500.000
	17/11/2025

	84
	DN tư nhân vật tư TB và BHLĐ Minh Hải
	1.895.000
	17/11/2025

	85
	Công ty cổ phần đầu tư XD và TM Kinh Bắc
	1.778.000
	18/11/2025

	86
	Tổ dân phố 14
	1.860.000
	18/11/2025

	87
	Công ty TNHH Mai Anh Ngọc
	6.077.000
	19/11/2025

	88
	Công ty TNHH Xăng dầu Hùng Hà
	10.481.000
	19/11/2025

	89
	Công ty TNHH Đúc Lâm Hiếu
	2.172.000
	19/11/2025

	90
	Công ty TNHH xây dựng Vân Toàn
	1.416.000
	19/11/2025

	91
	Tổ dân phố 1
	940.000
	20/11/2025

	92
	Công ty TNHH PACKELZING VINA
	585.000
	21/11/2025

	93
	Công ty TNHH đầu tư thương mại Mạnh Hà
	7.391.000
	21/11/2025

	94
	Công ty gỗ Phượng Anh
	9.186.000
	24/11/2025

	95
	Công ty TNHH VOZ Thái Nguyên
	1.440.000
	25/11/2025

	96
	Công ty TNHH TM Phúc Thịnh An
	9.958.000
	25/11/2025

	97
	Công ty TNHH TM dịch vụ XD Tuấn Tú
	3.799.000
	25/11/2025

	98
	Công ty TNHH Thang máy cơ khí Tân Lập
	14.514.000
	25/11/2025

	99
	DN tư nhân Thanh Minh Thái Nguyên
	585.000
	25/11/2025

	100
	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 
	954.000
	25/11/2025

	101
	Doanh nghiệp tư nhân Hồng Thuận
	1.900.000
	25/11/2025

	102
	Công ty TNHH xây dựng và TM Hoàng Hải
	40.723.000
	27/11/2025

	103
	HTX TM XD nền móng HB Việt Nam
	4.702.000
	27/11/2025

	104
	Công ty cổ phần kỹ thuật AIKA
	1.095.000
	02/12/2025

	105
	Công ty CPTV và CGCN Sơn Phát
	4.863.000
	01/12/2025

	106
	Công ty TNHH Dũng Tài
	7.032.000
	01/12/2025

	107
	Đảng ủy phường
	1.060.000
	31/10/2025

	108
	Trường Tiểu học Phú Xá
	2.491.000
	31/10/2025

	109
	Công ty TNHH Nam Hải TN
	351.000
	10/12/2025

	
	Tổng cộng
	235.209.000

	



